Mẫu 1.2. Danh sách kèm theo Tờ trình

	HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND-NGƯT

Lần thứ 13 năm 2014


	


 DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 13 NĂM 2014
(Kèm theo Tờ trình số ............./TTr-BTP ngày ..... tháng       năm 2014)
	Họ và tên
Năm sinh

Quê quán, chức vụ

Nơi công tác

	Trình

độ

được

đào tạo

	Giới
	Dân

tộc
	Năm

vào

ngành


	Số

năm trực tiếp
giảng

dạy
	Số cải tiến,

SKKN

giáo trình, NCKH,

bài báo KH,

Đào tạo sau đại học
	Số

năm

CSTĐ
	HCLĐ hoặc BK
	Số phiếu đạt và tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần

chúng


	Hội

đồng

cơ sở
	Hội đồng

huyện
	Hội

đồng

tỉnh,

Bộ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	Hoàng Ngọc Thỉnh 

1956 

Nam Hải,  Tiền Hải, Thái Bình
Phó Vụ trưởng Vụ TCCB, Bộ Tư pháp
Hiệu trưởng Trường Trung cấp Buôn Ma Thuột

	Tiến sĩ
	Nam
	Kinh
	1983
	31
Số năm công tác tại vùng khó khăn: 05 năm
	05 GT

05 bài báo khoa học

04 NCS

08 thạc sĩ
	06 năm 
1994

1996

1997

1998

1999

2001
	05 BKBT năm 1996, 1997, 2010, 2012, 2014
	31/33
93,94%
	09/09
100%
	
	

	GS.TS Thái Vĩnh Thắng

1954

Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, Quảng Trị

Trưởng Khoa Hành chính – Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội
	Tiến sĩ
	Nam
	Kinh
	1978
	29
	Chủ biên 02 giáo trình; Chủ nhiệm 02 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp trường, 54 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành Luật, 05 cuốn sách chuyên khảo; tham dự nhiều Hội thảo quốc tế và trong nước; Hướng dẫn thành công 08 Tiến sỹ và 26 Thạc sỹ
	Năm 2002, 2003 là Giảng viên giỏi cấp cơ sở;  Năm 2005, 2007, 2011, 2012, 2013 là CSTĐCS
Năm 2013 là CSTĐ ngành Tư pháp
	04 Bằng khen Bộ trưởng BTP (2001, 2002, 2003, 2013)
	312/345

(90,43%)
	15/15
(100%)
	
	


Danh sách trên có 02 cá nhân.

